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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO
Quyết định ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Văn bản đối chiếu: Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
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	Nội dung so sánh
	Quy định hiện hành/đang áp dụng
	Nội dung dự thảo
	Thuyết minh, lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Tên gọi, phạm vi điều chỉnh
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND chỉ quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn Hải Phòng cũ. Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND chỉ quy định mức thù lao và nguồn kinh phí đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê trên địa bàn Hải Dương cũ.
	Điều 1 Quy định kèm theo: điều chỉnh đồng thời cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chế độ báo cáo, nguồn kinh phí, chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân và mức thù lao, nguồn kinh phí đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Hợp nhất hai nhóm nội dung có liên quan vào một văn bản; bảo đảm thống nhất chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng mỗi khu vực áp dụng một cơ chế khác nhau.

	2
	Đối tượng áp dụng
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định chung đối với lực lượng quản lý đê nhân dân và cơ quan, địa phương có liên quan. Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND áp dụng đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân cấp xã huy động tuần tra, canh gác đê.
	Điều 2: quy định cụ thể các sở, ngành; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có đê; lực lượng quản lý đê nhân dân; người tham gia tuần tra, canh gác theo quyết định thành lập, huy động và tổ chức, cá nhân liên quan.
	Làm rõ đầy đủ chủ thể chịu tác động và chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện; phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

	3
	Nguyên tắc thực hiện
	Hai Quyết định cũ chưa có điều riêng quy định nguyên tắc tổ chức, quản lý lực lượng và chi trả thù lao.
	Điều 3: bổ sung nguyên tắc tuân thủ pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, ngân sách; tổ chức, quản lý theo pháp luật chuyên ngành; chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian thực tế, công khai, minh bạch và đủ hồ sơ, chứng từ.
	Tăng tính minh bạch, khả thi; tạo căn cứ kiểm tra, thanh toán, quyết toán và phòng ngừa chi sai, chi trùng.

	4
	Thẩm quyền thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND giao Ủy ban nhân dân cấp xã tuyển dụng, quyết định người làm quản lý đê nhân dân thông qua hợp đồng lao động một năm.
	Khoản 1 Điều 4: lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập; tổ chức theo địa bàn xã, phường, đặc khu ven đê; do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý.
	Cập nhật khoản 3 Điều 37 Luật Đê điều sau sửa đổi; phân biệt rõ thẩm quyền thành lập của cấp tỉnh và trách nhiệm quản lý trực tiếp của cấp xã.

	5
	Định mức bố trí nhân viên
	Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND: mỗi nhân viên quản lý đê quản lý trung bình 03 km đê.
	Khoản 2 Điều 4: tiếp tục quy định bình quân 03 km/người; cho phép bố trí thấp hơn tại khu vực xung yếu, trọng điểm, có nhiều cống, kè hoặc yêu cầu quản lý đặc thù.
	Kế thừa định mức đã áp dụng ổn định, đồng thời bổ sung tính linh hoạt để phản ánh đúng mức độ phức tạp, mật độ công trình và yêu cầu quản lý thực tế.

	6
	Rà soát, kiện toàn hằng năm
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND chưa quy định thời điểm rà soát, quy trình tổng hợp, trình thành lập, kiện toàn hoặc thay thế nhân viên trong năm.
	Khoản 3, khoản 4 Điều 4: trước ngày 15/6 hằng năm, cấp xã rà soát, lập danh sách gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp cần thay thế, bổ sung trong năm thực hiện theo quy trình tương tự.
	Bảo đảm lực lượng được kiện toàn trước mùa lũ, có quy trình rõ ràng và phù hợp thẩm quyền mới.

	7
	Tiêu chuẩn nhân viên quản lý đê nhân dân
	Điều 6 Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định độ tuổi khác nhau giữa nam và nữ, có trường hợp từ 15 tuổi; yêu cầu trình độ phổ thông cơ sở và tuyển dụng theo hợp đồng lao động.
	Điều 5: là công dân Việt Nam; cư trú tại địa phương hoặc am hiểu địa bàn; có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, khả năng thực hiện nhiệm vụ; hiểu biết pháp luật; tự nguyện và chấp hành phân công, hướng dẫn chuyên môn.
	Bỏ điều kiện tuổi, giới tính, hợp đồng lao động không còn phù hợp; chuyển sang tiêu chuẩn về năng lực, sức khỏe, trách nhiệm và hiểu biết địa bàn, bảo đảm khả thi và bình đẳng.

	8
	Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đê nhân dân
	Điều 4 Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND liệt kê chi tiết nhiệm vụ: kiểm tra, phát hiện, báo cáo hư hỏng, sự cố; ngăn chặn vi phạm; lập biên bản, kiến nghị xử lý; tuyên truyền; tham gia phương án hộ đê; bảo vệ cơ sở vật chất và phối hợp các lực lượng.
	Điều 6 dẫn chiếu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 41 Luật Đê điều và Điều 3 Thông tư số 26/2009/TT-BNN đã được sửa đổi, bổ sung.
	Hạn chế lặp lại quy định của văn bản cấp trên; bảo đảm tự động cập nhật khi quy định chuyên ngành được sửa đổi và giữ văn bản địa phương ngắn gọn, ổn định.

	9
	Chế độ thông tin, báo cáo
	Điều 7 Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định khá chi tiết chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo sự cố, vi phạm và nội dung báo cáo.
	Điều 7 dẫn chiếu Điều 4 Thông tư số 26/2009/TT-BNN đã được sửa đổi, bổ sung.
	Tránh trùng lặp, mâu thuẫn với văn bản cấp trên; tạo thuận lợi cập nhật chế độ báo cáo khi pháp luật chuyên ngành thay đổi.

	10
	Mức thù lao nhân viên quản lý đê nhân dân
	Điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND: bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung/người/tháng.
	Khoản 2 Điều 8: bằng 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
	Tăng mức thù lao để phù hợp khối lượng, tính thường xuyên của nhiệm vụ và mặt bằng thu nhập; gắn với mức lương cơ sở để tự điều chỉnh khi chính sách tiền lương thay đổi.

	11
	Thù lao kiêm nhiệm
	Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND: cán bộ không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm được hưởng 50% mức thù lao.
	Khoản 3 Điều 8: người đang hưởng phụ cấp hoặc thù lao từ ngân sách do đảm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố mà kiêm nhiệm quản lý đê nhân dân được hưởng 50% mức thù lao.
	Kế thừa tỷ lệ 50%; cập nhật đối tượng, thuật ngữ và mô hình tổ chức hiện hành; hạn chế chi trùng nhưng vẫn khuyến khích người am hiểu địa bàn tham gia.

	12
	Chi trả theo kết quả thực hiện nhiệm vụ
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND chủ yếu quy định xử lý kỷ luật theo hợp đồng lao động, chưa quy định rõ nguyên tắc giảm hoặc không chi trả khi nhiệm vụ không được thực hiện đầy đủ.
	Khoản 4 Điều 8: cấp xã căn cứ thời gian, khối lượng và mức độ hoàn thành để chi trả; vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị thay thế, chấm dứt tham gia lực lượng.
	Gắn chi ngân sách với kết quả thực tế; tăng trách nhiệm, khắc phục hạn chế của cơ chế chi trả bình quân.

	13
	Nguồn kinh phí lực lượng quản lý đê nhân dân
	Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định cấp huyện cân đối từ Quỹ phòng, chống lụt, bão và ngân sách cấp huyện, giao cấp xã chi trả.
	Điều 9: thực hiện theo quy định hiện hành của Thông tư số 26/2009/TT-BNN đã sửa đổi; cấp xã lập dự toán, gửi cấp có thẩm quyền tổng hợp, bố trí; quản lý, quyết toán theo pháp luật ngân sách, Quỹ phòng, chống thiên tai.
	Cập nhật tên quỹ, mô hình chính quyền hai cấp và quy định tài chính hiện hành; tránh giữ cơ chế ngân sách cấp huyện đã không còn phù hợp.

	14
	Đối tượng, điều kiện hưởng thù lao tuần tra, canh gác
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND: người lao động không hưởng lương từ ngân sách, được cấp xã thành lập, huy động khi có báo động lũ từ cấp I trở lên đối với tuyến sông có đê.
	Điều 10: người được tổ chức, huy động và thực hiện nhiệm vụ theo khoản 2 Điều 24 Luật Đê điều và Thông tư số 01/2009/TT-BNN đã sửa đổi; thời gian chi trả căn cứ bảng phân công, sổ trực, nhật ký, xác nhận của đội trưởng và cấp xã.
	Dẫn chiếu đúng điều kiện huy động theo luật; bổ sung hồ sơ chứng minh thời gian thực tế để bảo đảm kiểm soát chi.

	15
	Mức thù lao ca ban ngày
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND: 126.000 đồng/người/ca 12 giờ.
	Khoản 1 Điều 11: bằng 02 lần mức ngày công lao động trung bình; mức ngày công bằng mức lương cơ sở chia 26 ngày. Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng, tương đương khoảng 194.615 đồng/người/ca.
	Điều chỉnh tăng phù hợp thời gian 12 giờ, điều kiện mưa lũ và mặt bằng thu nhập; công thức gắn mức lương cơ sở giúp chính sách ổn định, không phải sửa số tiền cố định.

	16
	Mức thù lao ca ban đêm
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND: bằng 150% ca ban ngày, tương đương 189.000 đồng/người/ca 12 giờ (18 giờ đến 06 giờ).
	Khoản 2 Điều 11: bằng 03 lần mức ngày công lao động trung bình; với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng, tương đương khoảng 291.923 đồng/người/ca.
	Tiếp tục giữ tỷ lệ ca đêm bằng 150% ca ngày, đồng thời nâng mức nền và gắn với mức lương cơ sở; phản ánh điều kiện làm việc ban đêm, nguy hiểm và khó huy động.

	17
	Ca làm việc dưới 12 giờ
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND chưa quy định cách tính khi thời gian thực tế ít hơn 12 giờ.
	Khoản 4 Điều 11: tính tương ứng theo thời gian thực tế tham gia trên cơ sở mức ca ngày hoặc ca đêm.
	Bảo đảm chi đúng thời gian, tránh phải vận dụng hoặc thanh toán trọn ca khi không đủ 12 giờ.

	18
	Nguyên tắc không chi trùng
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND chưa quy định trường hợp người tham gia đồng thời thuộc đối tượng hưởng chế độ khác trong ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
	Khoản 5 Điều 11: thực hiện theo pháp luật hiện hành, không chi trùng cho cùng thời gian, cùng nhiệm vụ.
	Bảo đảm kỷ luật ngân sách, thống nhất với các chế độ huy động lực lượng khác.

	19
	Nguồn kinh phí tuần tra, canh gác
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND: sử dụng nguồn sự nghiệp phòng, chống thiên tai của cấp huyện; thiếu thì đề nghị Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.
	Điều 12: sử dụng nguồn sự nghiệp phòng, chống thiên tai hằng năm của xã, phường, đặc khu; thiếu thì đề nghị thành phố xem xét từ Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và nguồn hợp pháp khác.
	Cập nhật mô hình chính quyền hai cấp, phân cấp ngân sách và cơ chế quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai hiện hành.

	20
	Hồ sơ, thanh toán, quyết toán kinh phí tuần tra
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND giao cấp xã quản lý kinh phí, chi trả; chưa quy định đầy đủ thành phần hồ sơ và thời gian thực tế làm căn cứ chi.
	Khoản 2 Điều 12: cấp xã lập dự toán, quản lý bảng chấm công, danh sách người tham gia, thời gian thực tế, mức chi; thanh toán, quyết toán theo quy định.
	Chuẩn hóa hồ sơ, tăng tính minh bạch và trách nhiệm của đơn vị sử dụng kinh phí.

	21
	Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND giao hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, tổng hợp nhưng theo tên cơ quan, mô hình cũ.
	Điều 13: chủ trì hướng dẫn, kiểm tra; tham mưu thành lập, kiện toàn; chỉ đạo Chi cục, các Hạt phối hợp tập huấn; hướng dẫn mẫu sổ sách, phù hiệu, biểu mẫu; tổng hợp vướng mắc.
	Cập nhật tên cơ quan và cụ thể hóa đầu mối, sản phẩm thực hiện; tăng tính thống nhất trong toàn thành phố.

	22
	Trách nhiệm của Sở Tài chính
	Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND giao hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán; Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND quy định trách nhiệm tài chính chủ yếu qua cấp huyện.
	Điều 14: hướng dẫn bố trí, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán; tham mưu bảo đảm nguồn theo phân cấp và khả năng cân đối ngân sách.
	Làm rõ trách nhiệm cơ quan tài chính trong cả hai nhóm lực lượng và phù hợp cơ chế ngân sách hiện hành.

	23
	Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Hai Quyết định cũ giao cấp xã tổ chức, quản lý lực lượng và chi trả nhưng còn gắn với chỉ đạo, cấp kinh phí của cấp huyện.
	Điều 15: trực tiếp quản lý cả hai lực lượng; rà soát danh sách; thành lập đội tuần tra; lập và lưu hồ sơ; phối hợp tập huấn, kiểm tra; chịu trách nhiệm nếu không tổ chức, quản lý đúng quy định.
	Cụ thể hóa vai trò trung tâm của cấp xã trong mô hình hai cấp và tăng trách nhiệm người đứng đầu đối với an toàn đê điều trên địa bàn.
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	Điều khoản chuyển tiếp
	Hai Quyết định cũ không có quy định xử lý khoản thù lao, kinh phí phát sinh trước thời điểm văn bản mới có hiệu lực.
	Khoản 1 Điều 16: khoản thù lao, kinh phí phát sinh trước ngày hiệu lực thực hiện theo văn bản áp dụng tại thời điểm phát sinh.
	Bảo đảm liên tục, tránh hồi tố và vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chuyển tiếp.
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	Hiệu lực và xử lý văn bản cũ
	Hiện đang tồn tại song song Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND trong phạm vi địa bàn trước sắp xếp.
	Điều 2 của dự thảo Quyết định quy định hiệu lực và thay thế hai Quyết định; đồng thời xử lý các quy định khác trước đây trái với Quyết định mới.
	Chấm dứt tình trạng nhiều cơ chế, bảo đảm một văn bản thống nhất trên toàn thành phố. Khi hoàn thiện cần xác định rõ danh mục văn bản bị bãi bỏ, tránh quy định chung khó kiểm soát.
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	Bố cục, kỹ thuật quy định
	Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND gồm 12 điều trong 4 chương; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND gồm 3 điều, nhiều nội dung gộp trong từng điều.
	Dự thảo Quyết định có 03 điều; Quy định kèm theo có 04 chương, 16 điều, tách rõ quy định chung, lực lượng quản lý đê nhân dân, tuần tra canh gác và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
	Bố cục rõ ràng, dễ tra cứu, phân định đầy đủ nội dung và trách nhiệm; phù hợp yêu cầu quản lý thống nhất.



